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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG

Các căn cứ:

· Căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình.

· Căn cứ QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt).
1.1. TÊN CÔNG TRÌNH

TRẠM XLNT KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

CÔNG SUẤT 200 M3/NGÀY.ĐÊM
1.2. ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG PHÚ KHÁNH
1.3. LƯU LƯỢNG NƯỚC THẢI

Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật, công suất hệ thống xử lý nước thải là:
200 m3/ngày
1.4. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT.
PHẦN 2: THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ

2.1. SƠ ĐỒ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ

Dựa vào thành phần tính chất nước thải đầu vào, yêu cầu xử lý của Công ty, sơ đồ công nghệ trạm xử lý nước thải được lựa chọn như sau:
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2.2. THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THẢI

Thành phần tính chất nước thải và tiêu chuẩn xả ra nguồn được thể hiện trong bảng sau
Bảng 1.  Thành phần và tính chất nước thải (thực tế)
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Đầu vào
	QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

	
	
	
	Dãy giá trị
	Giá trị tính toán
	

	1
	PH
	
	5 - 10
	7.5
	5.-9

	2
	BOD5
	Mg/l
	50-250
	150
	50

	3
	TSS
	Mg/l
	200-300
	250
	100

	4
	NH4+
	Mg/l
	10-30
	20
	10

	5
	PO43-
	Mg/l
	10-20
	15
	10

	6
	Coliform
	MPN/100ml
	8000-10000
	10000
	5000


2.3. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 
Nước thải đầu vào từ các bể tự hoại của tòa nhà (ký túc xá) tự chảy về hố thu gom. Hố thu gom tập trung nước thải và bơm nước qua các ngăn tách mỡ sau đó tự chảy vào bể điều hòa.

Bể điều hòa có tác dụng ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải. Trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống khấy trộn chìm nhằm tránh lắng cặn trong bể. Nước ra khỏi bể điều hòa sẽ được bơm đến bể thiếu khí

Nhiệm vụ chính của bể thiếu khí nhằm loại bỏ làm lượng Nito trong nước thải thông qua quá trình khử nitrat nhờ có hệ thống bơm khuấy trộn được lắp đặt trong bể. Nước thải ra khỏi bể thiếu khí sẽ tự chảy qua bể hiếu khí

Bể hiếu khí có tác dụng loại bỏ ô nhiễm chất hữu cơ thông qua sự hoạt động của vi sinh vật có trong bùn hoạt tính. Vi sinh vật được cung cấp oxy thông qua các đĩa thổi khí tinh được lắp đặt trong bể. Định kỳ nước thải tại bể sẽ được tuần hoàn trở lại bể thiếu khí thông qua bơm được lắp đặt trong bể. Nước ra khỏi bể hiếu khí sẽ tự chảy qua bể lắng.

Bể lắng có tác dụng tách bùn trong lực. Định kỳ bùn sẽ được tuần hoàn lại bể thiếu khí nhằm duy trì nồng độ bùn trong bể, phần bùn dư trong bể sẽ được đưa đến bể chứa bùn. Nước ra khỏi bể lắng sẽ chảy sang bể khử trùng nhằm loại bỏ triệt để vi sinh vật có hại. Nước ra khỏi bể khử trùng sẽ đạt QCVN 14:2008, Cột B (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt).

Bùn dư sẽ được kiểm tra và đưa lên máy ép bùn để ép bùn, bùn sau khi ép được vận chuển về bãi đổ theo quy định

2.4. THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỪNG HẠNG MỤC
2.4.1. Hố thu gom
· Chức năng

Thu gom nước thải từ hầm tự hoại.
· Đặc tính kỹ thuật

· Số lượng: 1 bể

· Bể bê tông cốt thép
· Tiến hành kiểm tra lấy rác mỗi ngày
· Đặc tính bơm hố thu gom: (thay dầu bơm định kỳ mỗi 06 tháng)
+ Số lượng
: 02 máy

+ Dạng: Bơm chìm 

+ Trục bơm: Inox

+ Chức năng chống nước: IP68

+ Motor được cách điện lớp: F

+ Guồng, cánh bơm: Gang

+ Kiểu: Cánh hở (bơm tạp chất kích thước lớn)

+ Điện: 0.75 kW/ /3phase/380V/50Hz

+ Xuất xứ: App – Taiwan
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Hình 1: Bơm chìm nước thải (SV750T)

2.4.2. Bể điều hòa
· Chức năng

 Bể điều hòa sẽ ổn định lưu lượng và chất lượng nước thải trước khi đưa đến các giai đoạn xử lý tiếp theo. Trong bể điều hòa có lắp hệ khuấy trộn chìm (02 máy khuấy chìm hoạt động luân phiên). Nước thải từ bể điều hòa sẽ được bơm qua bể thiếu khí
· Đặc tính kỹ thuật bể 

· Số lượng: 1 bể
· Bể bê tông cốt thép
· Đặc tính bơm điều hòa: (thay dầu bơm định kỳ mỗi 06 tháng)
+ Số lượng
: 02 máy

+ Chức năng chống nước: IP68

+ Motor được cách điện lớp: F

+ Guồng, cánh bơm: Gang

+ Kiểu: Cánh hở (bơm tạp chất kích thước lớn)

+ Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí

+ Điện: 0.75 kW/3phase/380V/50Hz

+ Xuất xứ: APP – Taiwan

Hình ảnh thiết bị: xem hình 1

· Đặc tính máy khuấy chìm: (thay dầu máy khuấy định kỳ mỗi 06 tháng)
+ Số lượng
: 02 máy

+ Chức năng chống nước: IP68

+ Motor được cách điện lớp: F

+ Cánh, thân: Inox

+ Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí

+ Điện: 0.75 kW/3phase/380V/50Hz

+ Xuất xứ: Evergrush– Taiwan

+ Thanh trượt, xích kéo: SUS304 – Việt Nam
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Hình 3: Máy khuấy chìm (EFM10T)

2.4.3 Bể thiếu khí
·  Chức năng

 Trong bể có lắp 2 máy khuấy chìm (hoạt động luân phiên). Bể thiếu khí tạo môi trường hoạt động trong ngăn luôn là môi trường “thiếu khí”, thích hợp cho các vi sinh vật “thiếu khí” (bùn hoạt tính) hoạt động, và máy khuấy có vai trò khuấy trộn, tăng cường sự tiếp xúc giữa nước thải và vi sinh vật. Các vi sinh vật này sẽ tham gia vào quá trình loại bỏ các chất hữu cơ và các hợp chất chứa Nitơ (tồn tại chủ yếu ở dạng nitrát NO3-). Nước thải sau đó sẽ được chảy qua bể sinh học hiếu khí.
· Đặc tính kỹ thuật bể 
· Số lượng: 1 bể

· Bể bê tông cố thép
· Đặc tính máy khuấy chìm: (thay dầu máy khuấy định kỳ mỗi 06 tháng)
+ Số lượng
: 02 máy

+ Chức năng chống nước: IP68

+ Motor được cách điện lớp: F

+ Cánh, thân: Inox

+ Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí

+ Điện: 0.75 kW/3phase/380V/50Hz

+ Xuất xứ: Evergrush– Taiwan

+ Thanh trượt, xích kéo: SUS304 – Việt Nam
2.4.4. Bể hiếu khí

·  Chức năng

Bể hiếu khí với vai trò tăng cường quá trình oxy hóa chất hữu cơ của vi sinh vật. Trong bể hiếu khí có lắp đặt giá thể sinh học cố định nhằm tăng mật độ vi sinh trong bể. Tại bể hiếu khí sẽ diễn ra quá trình oxy hóa các chất hữu cơ hòa tan dạng keo và không hoà tan trong nước thải dưới sự tham gia của các vi sinh vật hiếu khí dạng lơ lửng.
Máy thổi khí sẽ cung cấp khí thông qua hệ thống đĩa khuếch tán khí dưới đáy bể để quá trình sống của vi sinh vật hiếu khí được duy trì. Hiệu quả khử BOD có thể đạt 85 - 90%, và các hợp chất nitơ được chuyển hóa thành nitrát NO3-. Tại đây có 1 dòng hỗn hợp nước và bùn hoạt tính được tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm tăng cường khả năng xử lý chất dinh dưỡng trong nước thải.

Cuối quá trình oxi hóa chất hữu cơ trong bể hiếu khí, nước thải tự chảy sang bể lắng
· Đặc tính kỹ thuật bể 

· Số lượng: 1 bể

· Bể bê tông cốt thép
· Đặc tính đĩa thổi khí:

Số lượng
: 24 đĩa

Đường kính
: 270 mm, màng EPDM

Xuất xứ
: EDI - USA
Ống phân phối khí
: uPVC D34
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Hình 3: Đĩa thổi khí 

· Đặc tính máy thổi khí:

+ Số lượng
: 02 máy
+ Discharge pressure: 50 kPa

+ Suction flow rate: 2.24 m3/ min

+ Dạng: root

+ Công suất: 3phase/380V/50Hz
+ Xuất xứ: Longtech - Taiwan
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Hình 4: Máy thổi khí (LT50)

2.4.5. Bể lắng
Bể lắng có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải. Bùn sau lắng sẽ được bơm tuần hoàn trở lại bể thiếu khí nhằm tăng cường khả năng phân hủy các chất hữu cơ của vi sinh và loại bỏ triệt để Nitơ còn lại trong nước thải. Sau một thời gian vận hành chắc chắn sẽ sinh ra bùn dư. Lượng bùn dư từ các ngăn xử lý dồn về bể lắng. Phần bùn dư này được bơm về bể chứa bùn. Sau một thời gian hoạt động khi bể chứa bùn sẽ đầy, cần phải hút bùn ra và xử lý đúng qui định.
· Đặc tính kỹ thuật

· Số lượng: 1 bể
· Bể bê tông cốt thép
· Đặc tính máng răng cưa thu nước:

+ Kích thước
: 150 x 150 x 150 x 10.000 mm
+ Vật liệu
: SUS304
+ Gia công theo bản vẽ


[image: image5]
Hình 5: Máng tràn răng cưa thu nước

· Đặc tính ống lắng trung tâm:

+ Kích thước: D x H = 300 x 2500 mm

+ Vật liệu: Inox 304

· Đặc tính bơm bùn:

+ Số lượng
: 02 máy

+ Lưu lượng: 10 - 12 m3/h 

+ Cột áp: 6 - 8 mH2O

+ Chức năng chống nước: IP68

+ Motor được cách điện lớp: F

+ Guồng, cánh bơm: bằng Gang

+ Kiểu: Cánh hở (bơm tạp chất kích thước lớn)

+ Làm kín trục: bằng gioăng cơ khí

+ Điện: 0.75 kW/3phase/380V/50Hz

+ Xuất xứ: APP – Taiwan
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Hình 1: Bơm chìm nước thải (SV750T)

2.4.6. Bể khử trùng
· Chức năng

Bể khử trùng giúp loại bỏ các vi sinh vật gây bệnh bằng hóa chất Chlorine.
· Đặc tính kỹ thuật

· Số lượng: 1 bể
· Bể bê tông cốt thép
· Đặc tính bơm định lượng:

Số lượng
: 02 máy

Lưu lượng
: 20 lít/h

Xuất xứ
: Bluewhite – USA
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Hình 6: Bơm định lượng hóa chất
· Đặc tính mô tơ khuấy bồn hóa chất:

Số lượng
: 01 máy

Công suất
: 400 W
Xuất xứ
: Tunglee – Đài Loan
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Hình 6: Motor khuấy hóa chất

· Đặc tính bồn hòa chất:

+ Số lượng
: 01 bồn

+ Thể tích
: 500 lít

+ Xuất xứ
: Đại Thành – Việt Nam
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Hình 7: Bồn chứa hóa chất

2.4.7. Tủ điện điều khiển và phụ kiện
Số Lượng
: 1 bộ 

Võ tủ: Sơn tĩnh điện

Form: 1

Linh kiện động lực : LS – Korea

Cáp điện động lực: Cadivi.

PLC điều khiển tự động : Mitsubishi - Japan
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Hình 8: Tủ điện điều khiển trung tâm

. 2.4.8 Máy ép bùn và phụ kiện

· Số lượng
: 1 bộ 

· Phụ kiện: Máy nén khí, bơm màng

· Vải lọc: kích thước: 600 x 600 mm, 5 bảng
· Nguồn thủy lực: 1 kW
· Bảng điện điều khiển tự động
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Hình 9: Máy ép bùn khung bản
PHẦN 3: QUY TRÌNH VẬN HÀNH
3.1. CÔNG TÁC KIỂM TRA HÀNG NGÀY
3.1.1. Lịch kiểm tra, bảo dưỡng theo đề xuất của nhà cung cấp thiết bị

Bộ phận vận hành lưu trữ toàn bộ hồ sơ kỹ thuật đi kèm thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải. Nhân viên vận hành nên theo những chỉ dẫn về việc vận hành, bảo dưỡng thiết bị và theo dõi lượng dầu nhớt tiêu thụ một cách chặt chẽ. Tên, địa chỉ, số điện thoại của đại diện nhà cung cấp, đơn vị lắp đặt thiết bị nên được lưu giữ trong hồ sơ vận hành.

3.1.2. Ghi nhận công việc bảo dưỡng

Ghi nhận chi tiết các công việc sửa chữa, bơm, thanh tra và những công việc bảo dưỡng khác. Điều này không chỉ giúp cho người vận hành biết được lần kiểm tra vừa rồi hay công tác bảo dưỡng lần rồi, mà còn cho phép người vận hành dò tìm được những thay đổi trong đặc tính vận hành của hệ thống.

3.1.3. Quản lý phụ tùng thay thế

Kiểm kê, cập nhật bổ sung các phụ tùng thay thế để trong trường hợp có một bộ phận đặc biệt nào bị hư hỏng thì có thể tiến hành thay thế liền. Điều này rất cần thiết và quan trọng đối với các phụ tùng nhập khẩu vì khi một bộ phận quan trọng của trạm bị hư hỏng thì việc thay thế phụ tùng mới phải trong thời gian nhất định để tránh trường hợp ngừng vận hành trong thời gian dài.

3.1.4. Công việc kiểm tra hàng ngày

Đối với tất cả các hệ thống, thủ tục giám sát, đánh giá hàng ngày qua việc kiểm tra, quan sát bằng mắt thường, bằng dụng cụ kiểm tra nhanh sẽ bao gồm:
· Kiểm tra ngăn tách rác, bể tách mỡ, nền đất xung quanh.

· Kiểm tra song chắn rác, lượng rác lẫn trong nước thải.

· Kiểm tra nước thải bằng mắt; kiểm tra lượng bùn, chất lượng bùn trong các bể bằng dụng cu đo nhanh, mùi; kiểm tra khả năng lắng, lọc bằng mắt.

· Thường xuyên kiểm tra các tủ điện điều khiển, hộp nối, dây dẫn, xác nhận và ghi nhận số đo của đồng hồ; phát hiện và ghi nhận có sự xuất hiện thường xuyên của động vật gặm nhấm như chuột, côn trùng...

· Kiểm tra các động cơ của bơm, motor khuấy... bằng mắt, tiếng ồn, nhiệt tỏa ra, độ rung…
· Kiểm tra mức độ ăn mòn, khả năng chịu lực, lưu lượng hoạt động của các thiết bị chính và thiết bị phụ trợ.

3.1.5. Vệ sinh hàng ngày

Làm vệ sinh các kết cấu, thiết bị bao gồm:

· Làm sạch song chắn rác, hố thu;

· Định kỳ vệ sinh các công trình bên trong và bên ngoài;

· Vệ sinh các tủ điều khiển, hộp nối.

3.2. VẬN HÀNH CÁC QUY TRÌNH BỘ PHẬN
3.2.1. Quy trình pha hóa chất Javen
· Cách pha chế hóa chất

· Theo TCVN 7957:2008 : Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế. Liều lượng Clo hoạt tính cần thiết sau khi đã xử lý sinh học không hoàn toàn là 5g Cl/m³ nước thải.

· Nồng độ Clo hoạt tính trong hóa chất khử trùng NaOCl : 70%

· Liều lượng hóa chất NaOCl cần dùng là : 

5g Cl/m³ nước thải/70% = 7,1 g NaOCl

· Tần suất pha : 3 ngày/lần

Khối lượng NaOCl cần dùng cho 1 lần pha là:

 M = 7,1g x 200m³/ngày/1000  x 3 ngày/lần = 4.26 kg/lần.


Cách pha: cân 4.26 kg hoá chất khử trùng cho vào bồn chứa cùng với 500 lít nước sạch. 

· Lưu lượng bơm : 5.5 l/h.

· Chỉnh bơm định lượng ở mức 5.5 (tức mức 4)

· Thường xuyên quan sát bồn chứa và duy trì lượng dung dịch hoá chất không nhỏ hơn 10% dung tích bồn chứa.

· Thường xuyên quan sát bồn chứa và duy trì lượng dung dịch hoá chất không nhỏ hơn 10% dung tích bồn chứa.

· Một số lưu ý

· Hóa chất trên có đặc tính dễ hút ẩm, gây độc khi hít vào cơ thể. Do đó, người vận hành cần lưu ý tránh để hóa chất tiếp xúc nước, tránh ánh sáng. Khi pha chế, người vận hành cần đeo khẩu trang y tế, hoặc mặt nạ phòng độc, có nắp đậy kín bồn pha.
· Bồn pha hóa chất nên có vạch mức thể tích để thuận lợi khi pha dung dịch. Trường hợp bồn pha hóa chất không có vạch chia thể tích thì người vận hành cần linh động ước chừng một cách tương đối chính xác.
· Đầu hút của bơm định lượng phải lun ngập trong nước ở bất kỳ thể tích nào.

· Khối lượng hóa chất lưu chứa cần tính toán, bổ sung kịp thời để quá trình vận hành diễn ra liên tục.

· Trường hợp hóa chất pha có nồng độ tinh khiết không cao, có thể lắng cặn dưới đáy bồn pha. Người vận hành phải kiểm tra, súc xả bồn nếu cần thiết.
3.2. 2. Vận hành và kiểm soát nồng độ bùn trong bể hiếu khí

· Bể sinh học hiếu khí là bể rất quan trọng trong toàn bộ công trình vì thế cần phải theo dõi và giám sát chặt chẽ các thông số vận hành.

· Kiểm tra hằng ngày lượng bùn ở bể hiếu khí bằng cách cho bùn lắng khoảng 30 phút. Nếu thấy thể tích bùn sau lắng chiếm khoảng 20% - 25% thể tích hỗn hợp bùn và nước đồng thời nước sau lắng trong, ít cặn lơ lửng tức là bùn tạo bông tốt, bể hiếu khí hoạt động tốt.

3.3. 3 Qui trình tuần hoàn bùn từ bể lắng

· Tuần hoàn bùn từ bể lắng về bể thiếu khí và hiếu khí

· Thao tác bơm bùn tuần hoàn: vận hành bằng tay.

· Việc tuần hoàn bùn với khối lượng bao nhiêu còn tùy thuộc nồng độ bùn trong ngăn hiếu khí hoặc hiếu khí và khống chế nồng độ bùn trong bể hiếu khí không vượt 25% thể tích hỗn hợp bùn và nước. Do vậy, nồng độ bùn trong ngăn hiếu khí phải kiểm tra định kỳ hằng ngày (xem mục 3.2). Trong trường hợp thể tích bùn sau khi lắng 30 phút >25%, cần phải tắt bơm bùn tuần hoàn và xả bùn dư về bể phân hủy bùn. 

3.3.4 .Qui trình xả bùn dư từ bể lắng

· Sau khi vận hành một thời gian, tùy vào nồng độ bùn trong bể hiếu khí mà cần phải xác định thời kỳ xả bùn. 

· Thao tác xả bùn: 

· Kiểm tra SV30 (thể tích bùn hoạt tính sau lắng 30 phút) Lấy mẫu nước và bùn trong bể hiếu khí. Để lắng 30 phút. Đo thể tích bùn sau lắng. Nếu Vbùn > 25% thì cần xả bùn đến khi Vbùn ≈ 20%.

· Mở van xả bùn về bể chứa bùn. Đóng van tuần hoàn. Bật bơm bùn trong vòng 5 phút. Kiểm tra SV30.

· Thao tác như vậy cho đến khi kiểm soát nồng độ bùn trong bể hiếu khí đạt yêu cầu thì dừng lại .

· Tính toán thể tích bùn cần xả: Dựa vào lưu lượng bơm trong bảng thông số kỹ thuật của bơm, tính được lưu bơm bùn xả, thể tích bùn xả.

· Lượng bùn sau khi xả vào bể chứa bùn sẽ bị phân hủy giảm sinh khối và lắng xuống, còn phần nước sau lắng sẽ tuần hoàn về bể điều hòa để xử lý lại. 
· Kiểm tra mặt bể lắng.
· Đánh giá có nhiều bùn nổi.

· Tình trạng máy răng cưa, thu nước có đều không.
· Nước thu được có trong không.

· Kiểm tra bọt khí nhiều/ ít, màu sắc gì?
3.3.5 Qui trình vận hành máy ép bùn
· Bước 1.   

· Kiểm tra điện nguồn sau đó bật CB tổng ở bên trong tử điện điều khiển và từ tủ điều khiển trung tâm.

· Bước 2. (Quá trình ép);

· Mở  nút dừng khẩn,  sau đó bật công tắc xoay ba vị  trí (Diaphragm pumps) sang vị  trí 

· RUN, bật công tắc xoay ba vị trí (Cylinder NET-BACK) sang vị trí NET, sau đó nhấn nút bơm dầu (Oil pump ON) để  motor bơm dầu chạy và ben chạy lên ép, sau khi ben ép một áp lực cài sẳn (cài đặt bởi Role áp suất nên chỉnh ở  giá trị  180 –  200 Bar) thì sẻ  tự  động ngắt motor bơm dầu và mở van solenoil cho bơm màng chạy (nạp liệu vào).

· Trong quá trình chạy chúng ta set timer một thời gian nhất định để chu trình ép hoàn thành thì timer sẻ tự động ngắt điện van solenoil bơm màng và cấp điện cho van solenoil sấy khí để thổi khí khô vào trong máy.

· Bước3. (Quá trình nhả bùn): Sau khi hoàn thành 1 chu trình ép, chúng ta muốn tháo bùn ra thì vận hành như sau:

· Bật công tắc xoay (Cylinder NET-BACK) sang vị trí BACK, sau đó củng nhấn nút bơm dầu (Oil pump ON), thì xi lanh sẻ  đi về và kéo tấm gá khung bản về, xilanh về đến giới hạn cần thiết thì bị  khống chế  bởi công tắc hành trình nên motor ngừng chạy. Kết thúc một chu kỳ  làm việc của máy. Công nhân vận hành máy sẽ  tiến hành lấy bùn ra và vệ  sinh máy để chuẩn bị cho chu kỳ làm việc tiếp theo.
3.3.5 Quan trắc chất lượng nước thải

· Thông số quan trắc: pH, TSS, BOD5, COD, Amonia, Nitrat, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ động thực vật, Coliform.

· Tần suất quan trắc: 6 tháng/lần. 

· Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

· Vị trí quan trắc: Hố ga nước thải trước và sau xử lý.

3.3. QUY TRÌNH VẬN HÀNH TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM
3.3.1. Tên và ký hiệu các thiết bị động lực trên bảng điện
	STT
	Tên
	Vị trí lắp đặt
	Số lượng
	Ký hiệu

	1
	Bơm chìm
	Hố thu gom
	02
	WP01-A/B

	2
	Bơm chìm
	Bể điều hòa
	02
	WP02-A/B

	3
	Máy khuấy chìm
	Bể điều hòa
	02
	MX02-A/B

	3
	Máy khuấy chìm
	Bể anoxit
	02
	MX03-A/B

	4
	Máy thổi khí
	Nhà điều hành
	02
	BL04-A/B

	5
	Bơm nước tuần hoàn
	Bể hiếu khí
	02
	WP04- A/B

	6
	Bơm bùn
	Bể lắng
	02
	WP05- A/B

	7
	Bơm nước đầu ra
	Bể khử trùng
	02
	WP06- A/B

	8
	Bơm hóa chất
	Nhà điều hành
	02
	DP06-A/B

	9
	Máy khuấy hóa chất
	Nhà điều hành
	01
	MX06


3.3.2. Chế độ hoạt động của các thiết bị điện và điều khiển
	TT
	TÊN GỌI
	KÝ HIỆU
	CÔNG SUẤT
	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG

	
	
	
	
	Manual
	Auto

	1
	Bơm chìm
	WP01-A/B
	0.75
	Gạt phải 
	· Gạt trái

· Hoạt động theo phao gắn ở hố thu gom và PLC

	2
	Bơm chìm
	WP02-A/B
	0.75
	Gạt phải
	· Gạt trái

· Hoạt động theo phao gắn ở hố thu gom và PLC

	3
	Máy khuấy chìm
	MX03-A/B
	0.75
	Gạt phải
	· Gạt trái

· Hoạt động theo PLC

	4
	Máy thổi khí
	BL04-A/B
	7.5
	Gạt phải
	· Gạt trái

- Hoạt động theo PLC

	5
	Bơm nước tuần hoàn
	WP04- A/B
	0.75
	Gạt phải
	· Gạt trái

Hoạt động theo PLC

	6
	Bơm bùn
	WP05- A/B
	0.75
	Gạt phải
	· Gạt trái

Hoạt động theo PLC

	7
	Bơm nước đầu ra
	WP06- A/B
	2.2
	Gạt phải
	· Gạt trái

- Hoạt động theo phao gắn ở bể khử trùng và PLC

	8
	Bơm hóa chất
	PCL06-A/B
	0.045
	Gạt phải
	· Gạt trái

- Hoạt động theo phao gắn ở bể khử trùng và PLC

	9
	Máy khuấy hóa chất
	MX06-A/B
	0.4
	Gạt phải
	Bằng tay


Ghi chú:

Lưu lượng thiết bị sẽ thay đổi theo chiều cao cột áp vận hành thực tế

Đối với bơm chìm nước thải đầu vào và bơm bể điều hòa do máy bơm có công suất lớn nên trên đường ống có lắp van hồi lưu. Người vận hành cần lưu ý điều chỉnh van (đóng, mở…) cho phù hợp với lưu lượng cần xử lý. Hiện tại van đang ở vị trí mở theo điều chỉnh ban đầu của kỹ sư vận hành.
3.3.3. Thao tác vận hành
a) Các thiết bị, đèn báo trên tủ điện điều khiển 

· Trên tủ điện, ứng với mỗi thiết bị trong hệ thống xử lý đều có các công tắc và đèn báo tình trạng hoạt động cho mỗi thiết bị.
· Mỗi công tắc có 3 tình trạng hoạt động: TỰ ĐỘNG (Auto - gạt trái), TAY (Manual – gạt phải) và KHÔNG HOẠT ĐỘNG (Off - giữa).

· Đèn báo trạng thái: ĐÈN ĐỎ (báo thiết bị đang hoạt động bình thường).
· 2 đồng hồ đo Ampe kế và Vôn kế.

· Bảng vẽ sơ đồ công nghệ
b) Các bước chuẩn bị vận hành hệ thống

· Kiểm tra đèn báo có điện hay không có điện

· Đưa tất cả các công tác chuyển mạch trên hệ thống về vị trí OFF

· Van điều khiển trong hệ thống phải đặt ở các trạng thái đã xác định lưu lượng cần bơm (có vạch chia sẵn).
c) Vận hành hệ thống
· Bật CB chính trong tủ điện sang ON

· Hệ thống được cài đặt theo 2 chế độ, vận hành tự động và vận hành bằng tay.

· Các hạng mục công trình đều lắp đặt 2 thiết bị, tức 1 chạy và 1 dự phòng và có thể 2 máy cùng chạy trong một số trường hợp cần thiết. Khi một trong 2 máy bị gặp sự cố, máy còn lại được chuyển sang chế độ vận hành có thể bằng tự động hoặc bằng tay.

· Ở chế độ vận hành tự động: Các động cơ đều được đặt ở chế độ chạy luân phiên theo thời gian mặc định và giới hạn của phao mực nước, thỏa mãn yêu cầu công nghệ của hệ thống XLNT, đảm bảo cho động cơ hoạt động ổn định lâu dài, giảm chi phí nhân công vận hành trạm xử lý.

· Ở chế độ vận hành bằng tay: máy móc điều khiển theo mục đích vận hành riêng, nhưng vẫn đảm bảo được yêu cầu công nghệ.

· Trên tủ điện, ứng với mỗi thiết bị trong hệ thống xử lý đều có các công tắc và đèn báo tình trạng hoạt động cho mỗi thiết bị.

· Đèn báo trạng thái hoạt động: ĐÈN XANH DƯƠNG (báo thiết bị đang hoạt động bình thường), ĐÈN VÀNG (báo sự cố)

· Tay gạt chuyển chế độ vận hành: 

+ Gạt phải: TỰ ĐỘNG (Auto), gạt trái: vận hành bằng TAY (Manual) và gạt giữa KHÔNG HOẠT ĐỘNG.

+ Ngoài ra trên tủ điện có 01 Ampe kế, 01 Vol kế 
Chế độ tay (Manual)

Công tắc của tất cả các thiết bị trên đều chuyển sang chế độ tay (gạt phải).
Trong thời gian lắp đặt, chạy thử, vận hành khởi động hệ thống, sửa chữa nên vận hành theo chế độ tay.

Chế độ tự động (Auto)

Công tắc của tất cả các thiết bị trên đều chuyển sang chế độ tự động (gạt trái)

Với hệ thống hoạt động tự động hay bằng tay, quá trình vận hành đều tương đối dễ dàng. Công việc hàng ngày của người vận hành là kiểm tra, theo dõi hoạt động của các thiết bị máy móc và ghi nhận lại trong sổ theo dõi.

3.4. SỰ CỐ, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC
3.4.1. Thiết bị

Đối với tất cả các thiết bị điện, khi gặp sự cố do điện (nêu chi tiết ở bảng dưới đây), đèn và còi hụ đặt tại tủ điện điều khiển sẽ hoạt động. Khi đó, người vận hành cần tắt toàn bộ hệ thống (ngắt CB tổng), sau đó tiến hành kiểm tra thiết bị gặp sự cố.

	TT
	Thiết bị
	Sự cố / hiện tượng
	Nguyên nhân
	Cách khắc phục


	
	Bơm chìm
	Không hoạt động
	Quá tải, nhảy overload do:
	

	
	
	
	1. Điện áp quá thấp làm dòng tăng
	Tắt hệ thống kiểm tra điện áp, chờ đến khi điện áp đủ, reset overload và vận hành lại

	
	
	
	2. Bơm bị kẹt cánh do rác 
	Tắt điện, tháo bơm và vệ sinh đồng thời kiểm tra lại lưới chắn rác, reset overload và vận hành lại

	
	
	
	3. Bơm bị kẹt do hư các bộ phận trong bơm
	Tắt điện tháo bơm và liên hệ với nhà cung cấp.

	
	
	Không hoạt động
	Không có điện vào bơm do:
	

	
	
	
	1. Khởi động từ cháy
	Tắt hệ thống, thay khởi động từ

	
	
	
	2. Dây điện bị đứt
	Tắt hệ thống, kiểm tra và thay dây

	
	
	
	3. Bơm cháy
	Liên hệ với nhà cung cấp để sửa chữa

	
	
	Bơm hoạt động bình thường nhưng không có nước ra
	Tắc ống

	Ngưng hệ thống và làm vệ sinh đường ống.


	
	Máy thổi khí
	Không hoạt động
	Quá tải, nhảy overload do:
	

	2
	
	
	1. Điện áp quá thấp làm dòng tăng
	Tắt hệ thống và kiểm tra điện áp, chờ đến khi điện áp đủ, reset overload và vận hành lại.

	
	
	
	2. Motor bị kẹt do hư các bộ phận bên trong motor
	Tắt điện tháo motor và liên hệ với nhà cung cấp

	
	
	Không hoạt động và đèn báo sự cố không sáng
	Không có điện vào motor do:
	

	
	
	
	1. Khởi động từ cháy
	Tắt hệ thống, thay khởi động từ

	
	
	
	2. Dây điện bị đứt
	Tắt hệ thống, kiểm tra và thay dây

	
	
	
	3. Motor cháy
	Liên hệ với nhà cung cấp để sửa chữa

	3
	Bơm hóa chất
	Không hoạt động
	Bơm vẫn hoạt động nhưng không bơm được hóa chất do:
	

	
	
	
	Đầu hút của bơm chưa ngập trong hóa chất
	Điều chỉnh lại cho đầu hút của bơm ngập trong hóa chất.

	
	
	
	Dung dịch hóa chất quá đặc
	Xem lại cách pha hóa chất có đúng như hướng dẫn vận hành không.

	
	
	
	Hóa chất không tan trong nước
	Liên hệ nhà cung cấp hóa chất

	
	
	
	Bị nghẹt đường ống
	Tắt bơm, tháo ống vệ sinh và bật bơm trở lại.

	
	
	Không hoạt động
	Không có điện vào bơm do:
	

	
	
	
	1. Khởi động từ cháy
	Tắt hệ thống, thay khởi động từ

	
	
	
	2. Dây điện bị đứt
	Tắt hệ thống, kiểm tra và thay dây

	
	
	
	3. Bơm cháy
	Liên hệ với nhà cung cấp để sửa chữa


Đối với các thiết bị hoạt động ở chế độ theo thời gian, đến thời gian hoạt động mà thiết bị không hoạt động, cần tiến hành như sau: chuyển về chế độ tay, kiểm tra xem thiết bị có hoạt động không.

3.4.2. Công nghệ
	Tình trạng bể lắng
	Kết quả thí nghiệm lắng
	Nguyên nhân
	Kiểm tra
	Biện pháp khắc phục

	Bông bùn li ti (đầu kim):
	
	
	

	Nhiều bông bùn mịn có kích thước bằng đầu kim trôi vào máng thu nước bể lắng
	Lắng khá tốt; bùn dày ở đáy; Nhiều bông cặn li ti ở lớp nước trên mặt
	Bể aeroten quá tải;

Tuổi bùn cao
	Thay đổi tỉ số F/M,

tuổi bùn, MLVSS, tốc độ bùn tuần hoàn, tốc độ hô hấp
	Tăng lưu lượng xả bùn

	Bùn mịn nổi: (giống như tàn tro)
	
	

	Xuất hiện chất nổi nhỏ như tàn tro trên bề mặt bể lắng 


	Như trên
	1. Quá trình khử nitrate bắt đầu xảy ra
	Khuấy các bông bùn nổi trên mặt trong thí nghiệm lắng 30 phút. Nếu bông bùn lắng được, tiến hành cách cứu chữa. Nếu không lắng, tham khảo mục 2 bên dưới. 
	Giảm tuổi bùn

	Đục:
	
	
	
	

	Dòng ra khỏi lắng bị đục
	Lắng kém và nước trên mặt đục
	1. Bể aeroten quá tải; Tuổi bùn quá thấp
	Thay đổi tỉ số F/M, tuổi bùn, MLVSS, tốc độ xả BD và tốc độ hô hấp
	Giảm tốc độ xả bùn dư

	
	
	2. Xáo trộn quá mạnh phá vỡ bông bùn
	Quan sát bùn trong bể aeroten; kiểm tra bông bùn vở
	Giảm cường độ thổi khí

	
	
	3. DO thấp
	Kiểm tra DO trong bể thổi khí (DO nên > 2 mg/L)

Hiện diện của protozoa
	Tăng cường thổi khí, giảm MLVSS nếu F/M vẫn nằm trong giới hạn cho phép

	
	
	4. Shock độc chất
	Hiện diện của protozoa

Tốc độ hô hấp
	Giữ lại tất cả bùn còn lại. Thêm vào bùn mới

	Nổi Bùn Cục:
	
	
	
	

	Cục bùn lớn màu nâu nổi lên mặt bể lắng. Có kèm theo bọt khí 
	Lắng khá tốt, tuy nhiên bùn nổi lên mặt trong bốn giờ lắng sau khi thí nghiệm bắt đầu
	Quá trình nitrate hóa xảy ra
	Tuổi bùn, chiều sâu lớp bùn, tốc độ BTH và DO trong bể
	Điều chỉnh tuổi bùn và lưu lượng BTH

Bảo đảm DO> 2mg/L



	Như trên nhưng có thêm cục bùn đen nổi
	Như trên
	Điều kiện yếm khí xảy ra
	DO trong bể aeroten, chiều sâu lớp bùn, đường bùn tuần hoàn bị tắc
	Tăng lưu lượng bùn tuần hòan, tăng cung cấp khí cho bể aeroten, rửa sạch các vách bể lắng và ở những nơi bùn bám dính

	Bùn tạo khối lớn:
	
	
	

	Đám lớn bông bùn như tơ nổi hoặc nở rộng ra chiếm toàn bộ bể lắng. Cặn trôi khỏi bể lắng
	Lắng rất chậm và bùn nén kém. Tuy nhiên nước trên mặt trong. SVI > 200
	1. Tải trọng hữu cơ quá cao

2. Thiếu chất dinh dưỡng

3. Vi sinh sợi phát triển
	Thay đổi MLVSS, SRT, F/M

Quan sát Kiểm tra DO, pH và chất dinh dưỡng. 
	Giảm tốc độ bùn dư, tăng tốc độ bùn tuần hoàn. 



	Rữa trôi  bùn:
	
	
	
	

	Đám bùn lớn chỉ nổi lên một phần bể lắng
	Bùn lắng khá tốt, lớp nước trên mặt trong
	Thiết bị cào bùn hoặc bơm bùn hư hỏng
	· Bơm bùn hoặc ống dẫn bùn tuần hoàn, bùn dư bị tắc

· Tốc độ hệ thống cào bùn, tấm gạt bùn hoạt động không đúng 
	Sửa chữa và thay thế

	
	
	Xuất hiện các dòng nhiệt độ
	Khác nhau về nhiệt độ từ đáy lên mặt của bể lắng (Nhiệt độ không nên thay đổi quá 1oC) 
	Nếu được, tăng cường thời gian lắng

	Các đám bùn lớn nổi lên trong toàn bộ bể lắng 
	
	Quá tải trọng thủy lực
	Kiểm tra vách hướng dòng vào và ra

Tải trọng bề mặt

Tải trọng máng tràn

Ngắn dòng
	Hiệu chỉnh lại tấm hướng dòng, máng răng cưa, giảm lưu lượng bùn tuần hòan, bùn dư để giảm lưu lượng tổng;

	
	
	Quá nhiều cặn trong bể lắng
	Chiều cao lớp bùn

Tải trọng chất rắn
	Tăng lưu lượng bùn tuần hoàn và bùn dư 

	Nhiều sóng bọt trắng
	
	1. Tuổi bùn quá thấp (hoặc F/M quá cao)
	SRT hoặc F/M
	Tăng tuổi bùn bằng cách giảm tốc độ xả bùn dư 

	Váng nổi dày màu nâu sẫm 
	
	Tuổi bùn quá cao (hoặc F/M quá thấp)
	SRT hoặc F/M
	Tăng tốc độ xả bùn dư 


Ghi chú: 
Trong quá trình vận hành định kỳ hàng tháng cần phải lấy mẫu xét nghiệm để theo dõi chất lượng nước thải. Các chỉ tiêu cơ bản cần được giám sát định kỳ là pH, BOD5, TSS, NH4+…
Định kỳ 06 tháng/lần, cần hút bùn đáy của bể lắng để đem xử lý theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp hệ thống tạm dừng vận hành lâu ngày thì cần rửa bơm định lượng bằng nước sạch sau khi vận hành bằng nước sạch để tránh tắc nghẽn đường ống do hóa chất đóng cặn.

Để tiện theo dõi, vận hành và bảo trì thiết bị khi gặp sự cố đúng theo quy trình chúng tôi đưa ra, đề nghị Quý công ty thành lập bảng theo dõi vận hành và bảng báo cáo sự cố theo Phụ lục 1 & 2.
Sổ tay hướng dẫn vận hành này chỉ áp dụng đối hệ thống xử lý nước thải. Đơn vị xuất bản sổ tay này không chịu trách nhiệm cho việc vận hành các hệ thống xử lý nước thải khác dựa theo nội dung trong sổ tay này.

PHẦN 4: CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH – BẢO DƯỠNG

4.1. CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH

Công ty chúng tôi bảo hành thiết bị trong vòng 12 tháng (mười hai tháng) kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. Trong thời gian này công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bảo hành toàn bộ thiết bị nếu hỏng hóc không phải do lỗi của đơn vị chủ quản và 
Đơn vị chủ quản phải vận hành và bảo dưỡng đúng theo quy trình vận hành do Công ty chúng tôi đưa ra như kiểm tra bảo dưỡng thay dầu thiết bị theo đúng quy trình, đúng chủng loại vật tư. Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng thiết bị máy móc phải có trình độ kỹ thuật về cơ điện và phải có kinh nghiệm thực hiện công tác bảo trì
Nhân viên vận hành phải thực hiện đúng quy trình vận hành, bổ sung chất dinh dưỡng, hút bùn, vận hành máy theo đúng quy trình. Nhân viên vận hành hệ thống phải có trình độ chuyên môn về ngành môi trường

4.2. CHẾ ĐỘ BẢO DƯỠNG

Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành và thực hiện các công tác bảo dưỡng định kỳ theo đúng lịch trình dưới dây.
	Stt
	Hạng mục công việc
	Tần suất

	
	
	Tuần
	Tháng
	Quý
	6 tháng
	Bất thường

	Tất cả các bơm chìm, máy khuấy chìm

	
	Vệ sinh giỏ rác hố thu gom
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra ghi nhận dòng điện
	
	
	
	
	

	
	Định kỳ hoặc khi điện trỡ các điện thấp (<=5 mOhm)
	
	
	
	
	

	
	 Thay dầu, kiểm tra, vệ sinh guồng bơm, cách bơm, đệm kín cơ khí (Dầu Shell T32, T46) + Kiểm tra độ mòn cánh bơm

 + Thay phớt nước, phớt dầu
	
	
	
	
	

	Bảo dưỡng máy thổi khí

	
	+ Thay dầu (Shell Omala VG220)
	
	
	
	
	

	
	 + Cân chỉnh dây đai, bơm mở
	
	
	
	
	

	
	 + Bơm mỡ
	
	
	
	
	

	
	 + Vệ sinh lọc gió
	
	
	
	
	

	
	 + Kiểm tra thông số hoạt động motor
	
	
	
	
	

	Tủ điều khiển

	
	Kiểm tra điện áp
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra thiết bị điện điều khiển của các bơm trong hệ thống
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra và xiết lại các mối nối cáp điện bảo đảm sự tiếp xúc của nguồn điện
	
	
	
	
	

	
	Đo dòng Ampe các thiết bị
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra cách điện các bơm  
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra dây dẫn từ tủ điện tới các bơm trong hệ thống
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra đèn tín hiệu, phao, timer, đèn sự cố
	
	
	
	
	

	
	Các hiện tượng bất thường
	
	
	
	
	

	Hệ thống đường ống công nghệ, đồng hồ lưu lượng

	
	Sự cố tắt nghẽn ống, bể ống, ăn mòn ống, các van, mối nối….
Kiểm tra tình trạng các van, đồng hồ

Vệ sinh đồng hồ lưu lượng hằng tuần
	
	
	
	
	

	III
	BÁO CÁO
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo bảo trì
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo sữa chữa, thay thế (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo định kỳ các thiết bị chủ yếu
	
	
	
	
	

	
	Báo cáo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của hệ thống.
	
	
	
	
	

	IV
	HẠNG MỤC KHÁC
	
	
	
	
	

	1
	Mùi hôi phát sinh
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra và khắc phục mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải
	
	
	
	
	

	2
	Vi sinh và dinh dưỡng
	
	
	
	
	

	
	Bổ sung các chủng vi sinh chuyên xử lý Amoni (NH4+) vào hệ thống để đảm bảo mật độ vi sinh cần thiết trong quá trình xử lý.
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 1
CÔNG TÁC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 

Ngày … tháng … năm 201…

	Họ và tên người vận hành
	: 

	Ký nhận
	

	CA TRỰC: ……………..
	Từ …………… đến …………..
	
	

	Tình hình hoạt động các thiết bị trong trạm

	


	


	


	Ghi nhận
	Khối lượng hoá chất Javen (kg)
	         Điện tiêu thụ (kW)
	

	
	


	


	


	
	

	Ghi chú
	


	
	



PHỤ LỤC 2

Nếu có sự cố xảy ra đề nghị Quý công ty lập bảng báo cáo sự cố như mẫu sau:

BÁO CÁO SỰ CỐ

	Các sự cố xảy ra như sau:

	STT
	Thời gian phát hiện
	Hiện tượng
	Hành động khắc phục

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Chỉ thị của Trưởng bộ phận
 Ngày … tháng … năm 200…


Người báo cáo

CÁC CHỈ TIÊU ĐO ĐẠT HẰNG NGÀY

Ngày: 
…………………….; Giờ:……………………

Thời tiết:……………………………………………… 

Nhân viên vận hành:………………………………….

A. PHẦN CÔNG NGHỆ

1. Hố thu gom (Quan sát khi bơm chạy)

	-Mùi hôi :
	□ Không có
	□ Ít hôi
	□ Hôi
	□ Rất hôi
	□ Khác: ……………………

	-Độ trong:
	□ Trong
	□ Hơi đục
	□ Đục
	□ Đen
	□ Khác: ……………………

	-Rác:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	


Ghi chú:……………………………………………………………………………
2. Bể điều hòa 

	-Độ trong:
	□ Trong
	□ Hơi đục
	□ Đục
	□ Khác: …………………………

	-Mùi hôi:
	□ Không có
	□ Ít hôi
	□ Hôi
	□ Rất hôi
	□ Khác: ……………

	-Rác:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: …………………………

	-Rong rêu:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: …………………………


	-Màu bùn:
	□ Nâu nhạt
	□ Nâu 
	□ Nâu đen
	□ Khác: ……………………

	-Mùi:
	□ Không có
	□ Ít hôi
	□ Hôi
	□ Rất hôi
	□ Khác (Mô tả)

	 

	SV30: ………………….%
	SVI: ………………………….

	           Mô tả: ……………………………………………………………………………………

	-Bùn tuần hoàn:
	□ Loãng
	□ Vừa
	□ Đặc
	
	

	-Bọt trắng:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: …………………………

	-Máy thổi khí:
	□ Chạy
	□ Dừng
	Vị trí: ………………………………………

	    Giá thể vi sinh

	       □ Bình thường
	
	□ Khác (mô tả bên dưới)

	           Mô tả: ……………………………………………………………………………………

	


Ghi chú:……………………………………………………………………………
3. Bể sục khí

Ghi chú:…………………………………………………………………………………
4. Bể lắng (Quan sát khi có nước tràn qua máng răng cưa)

	-Độ trong:
	□ Trong
	□ Hơi đục
	□ Đục
	□ Khác: ………………………………

	-Mùi hôi:
	□ Không có
	□ Ít hôi
	□ Hôi
	□ Rất hôi
	□ Khác: …………………

	-Bùn nổi:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ……………………………

	-Cặn lơ lửng:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: …………………………

	-Rác:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ………………………………

	-Rong rêu:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ………………………………


Ghi chú:……………………………………………………………………………………
5. Bể khử trùng

	-Lưu lượng nước thải đầu ra
	Lưu lượng tức thời: …………..m3/h
	Tổng: ……………….m3

	-Độ trong:
	□ Trong
	□ Hơi đục
	□ Đục
	□ Khác: ………………………………

	-Mùi hôi:
	□ Không có
	□ Ít hôi
	□ Hôi
	□ Rất hôi
	□ Khác (Mô tả bên dưới)

	           Mô tả: ……………………………………………………………………………………………

	-Bùn nổi:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ……………………………

	-Cặn lơ lửng:
	□ Không
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ……………………………

	-Rác:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ……………………………

	-Rong rêu:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	Vị trí: ……………………………


Ghi chú:………………………………………………………………………………

6. Bể chứa bùn

	-Bọt khí:
	□ Không có
	□ Ít
	□ Nhiều
	
	

	-Mùi hôi:
	□ Không có
	□ Ít hôi
	□ Hôi
	□ Rất hôi
	□ Khác (Mô tả bên dưới)

	           Mô tả: …………………………………………………………………………


 PHẦN THIẾT BỊ

	Hạng mục
	Mã số
	Mô tả thiết bị
	Xác nhận
	Bất thường

	Hệ thống điện điều khiển
	MCC
	Tủ điện điều khiển
	Dòng điện: …………A ;………………A ;…………………..A

Điện áp:…………….V

Nhiệt độ: ……………oC

Tiếng ồn:…………………dB

Khác:……………………………………………………………..
	

	Bể thu gom
	WP01.1/2
	Bơm chìm
	WP01.1
	WP01.2
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	
	Giỏ lượt rác
	Đổ rác/ Vệ sinh giỏ
	Không
	

	Bể điều hòa
	WP02.1/2
	Bơm chìm
	WP02.1
	WP02.1
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	
	V1
	Van cấp khí
	V1
	
	

	
	
	
	Độ mở van
	………….%
	
	

	Bể thiếu khí
	
	Máy khuấy chìm
	MX03A
	MX03B
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	Bể hiếu khí
	AB04.1/2
	Máy thổi khí
	AB04.1
	AB04.2
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	
	
	
	Áp kế: ……….kPa
	Áp kế:      …………kPa
	

	
	WP04.1/2
	Bơm nước bùn tuần hoàn
	WP04.1
	WP04.2
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	Bể lắng
	WP05.
1/2/3/4
	Bơm bùn tuần hoàn
	WP05.1
	WP05.2
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	Bể khử trùng
	DP06.1/2
	Bơm định lượng
	DP06.1
	DP06.2
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	Auto
	Off
	Man
	

	
	
	
	Run
	Fault
	Run
	Fault
	

	
	
	
	Lưu lượng bơm:………… (l/h)
	Lưu lượng bơm:……… (l/h)
	

	Bồn hóa chất
	
	Cánh khuấy hóa chất
	
	
	

	
	
	
	Auto
	Off
	Man
	
	
	
	

	
	
	
	Run
	Fault
	
	
	

	
	
	
	Pha hóa chất: …………kg
	

	
	
	
	Lượng dung dịch còn trong bồn:………………………
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